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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013- 2014 

                                                                                  Đơn vị tính: Người 

STT Nội dung Tổng số 

 

 

GS PGS 
TSKH, 

tiến sỹ 

Thạc 

sĩ 

Cử 

nhân 
khác 

 1 

2 

(3+4+5+

6+7+8) 
3 4 5 6 7 8 

 Tổng số 251 2 11 14 129 95  

1 Khoa Khoa học cơ bản  55 1    1 26 27  

2 Khoa Điện 40  2  1 24 13  

2 Khoa Mỏ- Công trình 36  3  6 16 11  

4 Khoa Trắc địa- Địa chất 15  1  2 11  1  

5 Khoa Cơ khí- Động lực 34  3  2 20 9  

6 Khoa Kinh tế 32  2 1 14 15  

7 Khoa CNTT 12   1  6 5  

8 Bộ môn Lý luận chính trị 17 1    9 7  

9 Trung tâm Đạo tạo nghề 10      3 7  

         

         

 


